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THÔNG BÁO

Hướng dẫn quy trình giám sát tạm thời xuất khẩu hàng dệt may
 sang thị trường Hoa Kỳ 

Căn cứ Thông tư Liên tịch Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp số 03/2007/ TTLT/BTM/BCN ngày 28/02/2007 hướng dẫn giám sát xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ;
Liên Bộ Thương mại–Bộ Công nghiệp hướng dẫn thêm một số chi tiết để các Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực-Phòng QL XNK KV và các thương nhân thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư nêu trên về quy trình thực hiện việc giám sát cụ thể như sau:
1. Thủ tục cấp E/L:

Lãnh đạo Liên Bộ uỷ quyền cho Lãnh đạo Ban Dệt may xem xét duyệt các đăng ký kế hoạch của thương nhân và gửi thư điện tử có chữ ký điện tử cho các Phòng QL XNK KV làm cơ sở cấp E/L cho thương nhân. Phòng QL XNK KV in kế hoạch thực hiện mỗi Công ty làm 02 bản: 01 bản cho thương nhân, 01 bản để Phòng thực hiện. Danh sách thương nhân gửi đăng ký kế hoạch xuất khẩu sẽ được cập nhật trên trang mạng của Bộ Thương mại.
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng cũng như đơn giá của đăng ký kế hoạch, thương nhân gửi ngay bản điều chỉnh bằng E-mail đến địa chỉ dmhk@mot.gov.vn trước khi xuất khẩu để Liên Bộ kịp thời cập nhật. Trường hợp giá thấp thì sẽ theo quy định riêng.
Lưu ý thương nhân chỉ gửi đăng ký kế hoạch bằng thư điện tử, không gửi bằng đường bưu điện. Các trường hợp gửi bằng đường bưu điện sẽ được xử lý sau cùng.
Phòng QL XNK KV dựa trên bản mềm do Ban Dệt may gửi để cập nhật số lượng thực hiện của từng thương nhân. Chậm nhất trong vòng 02 ngày làm việc của tháng tiếp theo, Phòng QL XNK KV gửi cho Ban Dệt may danh sách chi tiết trên của những thương nhân không thực hiện được 90% trở lên của tổng lượng đã đăng ký của tháng trước đó (kể từ tháng 4/2007). Phòng QL XNK KV chỉ tiếp tục cấp  E/L cho thương nhân này khi có bản mềm gửi lại từ Ban Dệt may cho tháng tiếp theo của thương nhân.
2. Hồ sơ cấp E/L

- Thương nhân gửi đơn đăng ký cấp E/L, E/L theo mẫu (tự in từ trang mạng của Bộ Thương mại và khai báo) đính kèm tại Thông tư 03/2007/TTLT/BTM/BCN. Việc kê khai mã số HTS trên E/L được thực hiện theo HTS  8/10/12 của Hoa kỳ (ô số  7). Trường hợp thương nhân không chắc chắn về HTS hàng của mình tương ứng với HTS nào của Hoa Kỳ thì liên hệ với người mua/ nhà nhập khẩu để được biết mã HTS Hoa kỳ của lô hàng đó.
Việc kê khai mã HTS của Việt nam tại Tờ khai Hải quan xuất khẩu Việt nam vẫn theo quy định hiện hành: mã số theo chuẩn của Hải quan Việt nam.

- Tại mục số 6 trong hồ sơ kèm theo của Đơn đăng ký cấp E/L, thương nhân cần khai báo số và ngày của Tờ khai Nhập khẩu đã thanh khoản và/hoặc Hoá đơn tài chính mua nguyên phụ liệu nếu Phòng QL XNK KV yêu cầu.

- Thương nhân phải nộp Tờ khai Hải quan xuất khẩu đã thanh khoản (hoặc đã làm thủ tục hải quan tuỳ tình huống của thương nhân) và chứng từ vận tải nếu làm thủ tục cấp E/L sau khi đã xuất khẩu. Trường hợp thương nhân đăng ký cấp E/L trước khi xuất khẩu thì được phép nộp chậm trong thời gian 15 ngày. Sau thời hạn này, thương nhân không nộp đủ các giấy tờ nói trên, các Phòng sẽ không cấp E/L  cho các lô hàng tiếp theo.

- Hoá đơn thương mại: Thương nhân khai giá xuất khẩu theo điều kiện FOB bao gồm đủ các cấu thành như: giá gia công, giá nguyên phụ liệu, đóng gói.... 

- Chậm nhất là 8 giờ làm việc kể từ khi Phòng QL XNK KV nhận được hồ sơ hợp lệ của thương nhân thì ký, đóng dấu, ghi ngày cấp E/L tại ô số 22. Phòng QL.XNK KV sử dụng dấu đỏ của Phòng QL XNK KV và đánh  số E/L tại ô số 3. Ký hiệu số tương tự như cấp visa trước đây gồm 9 ký tự bắt đầu là một ký tự bằng chữ số là số cuối cùng của năm xuất khẩu, tiếp đó là 2 ký tự bằng chữ cái VN là chữ viết tắt của từ Việt Nam, ký tự thứ tư bằng chữ số là ký hiệu chỉ số Phòng Quản lý xuất nhập khẩu và năm ký tự tiếp theo bằng số là ký tự chỉ số thứ tự của 1ô hàng. Ví dụ: 7VN.......

Liên Bộ Thương mại – Công nghiệp thông báo các Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực và thương nhân biết và thực hiện.
	Nơi nhận:
- Bộ Trưởng Trương Đình Tuyển (để báo cáo); 
- Bộ Công nghiệp;

- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) (để phối hợp thực hiện);
- Hiệp hội dệt may Việt Nam;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Các Phòng QLXNK; 

- Đăng tải trên trang mạng của Bộ Thương mại;
- Lưu VT, BDM (2).
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